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Họ và tên : …………………   

Lớp: 5 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 13 

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 67,8 : 10 là: 

A. 6,78 B. 0,678 C. 0,0678 D. 67,8 

Câu 2: Thương của 167,8 và 100 là: 

A. 16,78 B. 1,678 C. 0,1678 D. 167,8 

Câu 3: Lấy 834,4 chia 1000 được kết quả là: 

A. 83,44 B. 0,8344 C. 8,344 D. 0,8434 

Câu 4: Cho: 0,45 : 100 = … Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 0,045 B. 0,0045 C. 45 D. 4,5 

Câu 5: Kết quả của phép tính 45 : 4,8 là: 

A. 652 B. 625 C. 62,5 D. 9,375 

Câu 6: Thương của 351 và 3,6 là: 

  A. 9,75 B. 97,5 C. 975 D. 9,57 

Câu 7: Tìm x biết x × 12,5 = 75. 

A. x = 2 B. x = 3 C. x = 6 D. x =5 

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 5,01 × 4 × 25. 

A. 5010 B. 50,1 C. 501 D. 0,501 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Tính nhẩm: 

a. 547,84 : 100 = ……………… 

b. 0,45 : 10 = ………………… 

c. 168,45 : 1000 = …………………. 

d. 5,025 : 100 = ……………………. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

978,6 : 5 

……………………………………........... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

7082,1 : 45 

……………………………………....... 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Bài 3: Mẹ mua 7 túi gạo nặng 88,2 kg. Mẹ mua thêm 5 túi nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu 

ki – lô – gam gạo? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Học sinh khối Năm trường Đoàn Kết thu gom được 792,3 kg giấy vụn. Riêng lớp 5A 

thu gom được 128,7 kg. Hỏi nếu không tính số giấy vụn của lớp 5A thì trung bình mỗi lớp 

còn lại thu gom được bao nhiêu ki – lô – gam giấy vụn? Biết rằng cả khối có 8 lớp. 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 
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Bài 5: Tìm x:                       x × 3,5 + x × 12,5 = 396,8 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B B B D B C C 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính nhẩm: 

a. 547,84 : 100 = 5,4784 

c. 0,45 : 10 = 0,045 

b. 168,45 : 1000 = 0,16845 

d. 5,025 : 100 = 0,0505 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

978,6 : 5 

                          978,6          5 

                      478           195,72 

                        286  

                          360  

                             100 

                                 0 

               

               7082,1 : 45 

       7082,1         45 

             258              157,38 

                         332 

                            171 

                              360 

                                  0 

Bài 3:  

Bài giải 

1 túi gạo nặng số ki – lô – gam là: 

88,2 : 7 = 12,6 (kg) 

5 túi gạo nặng số ki – lô – gam là: 

12,6 x 5 = 63 (kg) 

Mẹ mua tất cả số ki – lô – gam gạo là: 

88,2 + 63 = 151,2 (kg) 

                                          Đáp số: 151,2 kg. 

Bài 4:  

Bài giải 

Số giấy vụn của các lớp còn lại là: 

792,3 – 128, 7 = 663,6 (kg) 

Trung bình mỗi lớp còn lại thu gom được số ki – lô – gam giấy vụn là:  
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663,6 : 7 = 94,8 (kg) 

Đáp số: 94,8 kg.  

Bài 5: Tìm x:                        

x × 3,5 + x × 12,5 = 396,8 

x × ( 3,5 + 12,5)   = 396,8 

x × 16                   = 396,8 

x                           = 396,8 : 16 

x                           = 24,8  

 


